
A Đã tham gia Đề án giai đoạn 2015 – 2020, đăng ký tham gia tiếp Đề án giai đoạn 2023 - 2026 33 nhà vườn

I Kim Long  03 nhà vườn

1 Hồ Văn Bình 26 Phạm Thị Liên 1900 2 Cá nhân 120 110 1.220

2 Hoàng Xuân Bậc 34 Phú Mộng 1820 2 Cá nhân 90 60 1.570

3
Phạm Đăng Thiêm (đền thờ Đức Quốc 

Công)
06 Phạm Thị Liên 1850 1 Đồng sở hữu 400 100 1.840

II Thủy Biều  05 nhà vườn

1 Tôn Thất Phương 47 Lương Quán 1885 2 Cá nhân 1601 160 2.973

2 Đặng Văn Thành 43 Lương Quán Trước 1945 1 Cá nhân 75 100 3.037

3 Tôn Thất Hùng 5/72 Thân Văn Nhiếp Trước 1945 1 Cá nhân 180 0 2.320

4
Hồ Xuân Doanh -Hồ Xuân Ninh (đại 

diện)
51 Thanh Nghị Trước 1945 1 Cá nhân 137 155 16.444

5 Hồ Xuân Đài 12/22 Thanh Nghị 1866 3 Cá nhân 50 60 18.015

III Làng cổ Phước Tích  25 nhà vườn

1 Lương Thanh Phong LCPT 1890 1 Cá nhân 96 35 691

2 Trương Thị Thú LCPT 1908 1 Cá nhân 96 48 1.076

3 Hồ Văn Tế LCPT 1880 1 Cá nhân 96 56 1.215

4 Hồ Văn Hưng LCPT 1893 1 Cá nhân 96 30 904

5 Lê Trọng Phú LCPT 1871 1 Cá nhân 96 45 1.324

6 Lương Thanh Thị Trảng LCPT 1900 1 Cá nhân 96 25 1.192

7 Đoàn Thị Nguyệt LCPT 1908 2 Cá nhân 56 20 1.752

8 Lê Trọng Quân LCPT 1906 1 Cá nhân 96 35 5.849

9 Lê Trọng Kiêm (Lê Trọng Diễn) LCPT 1908 3 Cá nhân 64 30 482

10 Lê Trọng Kiểm (Lê Trọng Khương) LCPT 1896 1 Cá nhân 96 35 1.680

11 Lê Trọng Đào LCPT 1858 1 Cá nhân 96 35 859

12 Lê Ngọc Thị Thí (Lê Trọng Nam) LCPT 1833 1 Cá nhân 96 30 1.618

13 Lương Thanh Thị Loan LCPT 1906 2 Cá nhân 64 30 1.936

14 Hồ Văn Chúc LCPT 1910 3 Cá nhân 56 30 901

15 Lương Thanh Hoàng LCPT 1908 2 Cá nhân 64 30 1.960

16 Đoàn Tào LCPT 1918 2 Cá nhân 64 27 259

17 Lương Thanh Bạch LCPT 1867 1 Cá nhân 56 40 1.062

18 Lê Thị Hoa LCPT 1888 1 Cá nhân 96 25 1.252

19 Trương Công Huấn LCPT 1908 2 Cá nhân 56 30 794

20 Hồ Văn Thuyên LCPT 1902 2 Cá nhân 64 30 849

21 Hồ Thanh Yên LCPT 1885 1 Cá nhân 72 35 1.393

22 Lê Trọng Thị Vui LCPT 1890 1 Cá nhân 96 30 734

23 Lê Thị Phương LCPT 1888 1 Cá nhân 96 35 2.044

24 Hồ Thị Thanh Nga LCPT 1885 1 Cá nhân 96 56 1.704

25 Trương Duy Thanh LCPT 1893 2 Cá nhân 150 60 1.802

B Đăng ký mới giai đoạn 2023 – 2026 07 nhà vườn

I Phường Kim Long – thành phố Huế 01 nhà vườn

1 Nguyễn Thị Ngộ 03 Phạm Thị Liên 1890 1 Cá nhân 110 10 1.379

II Làng cổ Phước Tích 06 nhà vườn

1 Trương Văn Thoàn LCPT 1950 3 Cá nhân 56 35 538

2 Sử Kim Tiến LCPT 1820 3 Cá nhân 64 35 1.901

3 Lê Ngọc Hối (Lê Ngọc Nhạc) LCPT 1905 3 Cá nhân 56 30 500

4 Nhà thờ họ Lê Ngọc LCPT TK XIX 2 Đồng sở hữu 64 732 

5 Nhà thờ nhánh Đức Chương LCPT 1900 3 Đồng sở hữu 64 60 925

6 Nhà thờ họ Trương Công LCPT TK XVIII 2 Đồng sở hữu 64 360

Tổng cộng (A+B) : 40 nhà vườn

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC NHÀ VƯỜN ĐẶC TRƯNG THAM GIA ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHÀ VƯỜN 

ĐẶC TRƯNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” 

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Quy mô diện tích (m
2
)

Nhà 

chính
Nhà phụ Vườn

Quyền sở hữuTT Nhà vườn đặc trưng Địa chỉ

Năm xây 

dựng nhà 

chính

Xếp loại 

nhà 

vườn



Vốn đầu tư
Vốn sự 

nghiệp

Nguồn đầu 

tư

Nguồn sự 

nghiệp

Nguồn đầu 

tư

Nguồn sự 

nghiệp

Nguồn 

đầu tư

Nguồn 

sự 

nghiệp

1 2 3=4+5+6+7 4=4a+4b 4a 4b 5 6 7
8=9+10+11

+12

10=sum(10

a:10c)
10a 10b 10c

11=sum(11

a:11c)
11a 11b 11c

12=sum(1

2a:12c)
12a 12b 12c

Tổng cộng 131.044 21.810 12.200 9.610 5.633 255 103.346 27.443 6.434 0 4.926 1.508 9.645 5.000 2.804 1.841 11.364 7.200 1.880 2.284

0

A Huyện Phong Điền 13.222 10.505 4.000 6.505 2.632 85 0 13.137 4.269 0 3.391 878 6.909 4.000 1.537 1.372 1.959 0 1.577 382

1
Hỗ trợ về trùng tu, tôn tạo nhà vườn đặc 

trưng
6.230 4.984 0 4.984 1.246 0 6.230 3.230 0 2.584 646 1.500 0 1.200 300 1.500 0 1.200 300

a Hỗ trợ trùng tu, tôn tạo nhà chính 5.350 4.280 4.280 1.070 5.350 2.350 1.880 470 1.500 1.200 300 1.500 1.200 300

b Hỗ trợ tôn tạo, phát triển khuôn viên vườn 880 704 704 176 880 880 704 176 0 0

2 Hỗ trợ tổ chức kinh doanh khai thác, 

phát triển dịch vụ, du lịch tại nhà vườn

1.845 1.374 0 1.374 386 85 0 1.760 990 0 758 232 360 0 288 72 410 0 328 82

a
Hỗ trợ cải tạo, nâng câp cấp cơ sở nhà 

vườn, nhà rường phục vụ lưu trú
1.420 1.136 1.136 284 1.420 650 520 130 360 288 72 410 328 82

b

Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, 

truyền nghề; Tổ chức các chương trình khảo 

sát, xây dựng tua-tuyến du lịch  

425 238 0 238 102 85 340 340 238 102 0 0

3
Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư 

hạ tầng cơ bản 
5.000 4.000 4.000 0 1.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000 4.000 0 1.000

a Lập quy hoạch chi tiết 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Đầu tư hạ tầng cơ bản 5.000 4.000 4.000 0 1.000 0 5.000 0 5.000 4.000 1.000

4 Hỗ trợ tài chính tín dụng 147 147 147 0 0 147 49 0 49 49 0 49 49 0 49

B Thành phố Huế 117.822 11.305 8.200 3.105 3.001 170 103.346 14.306 2.165 0 1.535 630 2.736 1.000 1.267 469 9.405 7.200 303 1.902

I Kim Long 58.811 6.064 4.100 1.964 1.696 85 50.966 7.760 2.100 0 1.470 630 820 500 256 64 4.840 3.600 238 1.002

1
Hỗ trợ về trùng tu, tôn tạo nhà vườn đặc 

trưng
2.420 1.726 0 1.726 694 0 0 2.420 2.100 0 1.470 630 320 0 256 64 0 0 0 0

a Hỗ trợ trùng tu, tôn tạo nhà chính 2.100 1.470 0 1.470 630 2.100 2.100 1.470 630 0 0

b Hỗ trợ tôn tạo, phát triển khuôn viên vườn 320 256 0 256 64 320 0 0 320 256 64 0

2 Hỗ trợ tổ chức kinh doanh khai thác, 

phát triển dịch vụ, du lịch tại nhà vườn

425 238 0 238 102 85 340 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 238 102

a
Hỗ trợ cải tạo, nâng câp cấp cơ sở nhà 

vườn, nhà rường phục vụ lưu trú
0 0 0 0 0 0 0 0 0

b

Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, 

truyền nghề; Tổ chức các chương trình khảo 

sát, xây dựng tua-tuyến du lịch  

425 238 0 238 102 85 340 0 0 0 340 238 102

3
Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư 

hạ tầng cơ bản 
55.966 4.100 4.100 0 900 0 50.966 5.000 0 0 0 0 500 500 0 0 4.500 3.600 0 900

a Lập quy hoạch chi tiết 500 500 500 0 500 500 500 0

b Đầu tư hạ tầng cơ bản 55.466 3.600 3.600 900 50.966 4.500 4.500 3.600 0 900

4 Hỗ trợ tài chính tín dụng 0 0 0 0

NS 

huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)

Ngân sách tỉnh

NS huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)

Năm 2024 Năm 2025

Trong đó Trong đó Trong đó

NS 

huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)

Năm 

2026

Nguồn khác 

(ngoài 

NQ26)

Ngân sách tỉnh

XHH

Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2023 - 2026

Trong đó: 

Phân kỳ thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 

Tổng
STT Nội dung

TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng 

Trong đó:

NS tỉnh

Trong đó
NS 

huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)



Vốn đầu tư
Vốn sự 

nghiệp

Nguồn đầu 

tư

Nguồn sự 

nghiệp

Nguồn đầu 

tư

Nguồn sự 

nghiệp

Nguồn 

đầu tư

Nguồn 

sự 

nghiệp

1 2 3=4+5+6+7 4=4a+4b 4a 4b 5 6 7
8=9+10+11

+12

10=sum(10

a:10c)
10a 10b 10c

11=sum(11

a:11c)
11a 11b 11c

12=sum(1

2a:12c)
12a 12b 12c

Tổng cộng 131.044 21.810 12.200 9.610 5.633 255 103.346 27.443 6.434 0 4.926 1.508 9.645 5.000 2.804 1.841 11.364 7.200 1.880 2.284

NS 

huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)

Ngân sách tỉnh

NS huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)

Năm 2024 Năm 2025

Trong đó Trong đó Trong đó

NS 

huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)

Năm 

2026

Nguồn khác 

(ngoài 

NQ26)

Ngân sách tỉnh

XHH

Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2023 - 2026

Trong đó: 

Phân kỳ thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 

Tổng
STT Nội dung

TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng 

Trong đó:

NS tỉnh

Trong đó
NS 

huyện 

(Nghị 

quyết 05 

và NS 

huyện)

II Thuỷ Biều 59.011 5.241 4.100 1.141 1.305 85 52.380 6.546 65 0 65 0 1.916 500 1.011 405 4.565 3.600 65 900

1
Hỗ trợ về trùng tu, tôn tạo nhà vườn đặc 

trưng
400 280 0 280 120 0 0 400 0 0 0 0 400 0 280 120 0 0 0 0

a Hỗ trợ trùng tu, tôn tạo nhà chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Hỗ trợ tôn tạo, phát triển khuôn viên vườn 400 280 280 120 280 0 0 0 0 280 280 0

2
Hỗ trợ tổ chức kinh doanh khai thác, 

phát triển dịch vụ, du lịch tại nhà vườn
1.035 665 0 665 285 85 0 950 0 0 0 0 950 0 665 285 0 0 0 0

a
Hỗ trợ cải tạo, nâng câp cấp cơ sở nhà 

vườn, nhà rường phục vụ lưu trú
610 427 427 183 610 0 610 427 183 0

b

Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, 

truyền nghề; Tổ chức các chương trình khảo 

sát, xây dựng tua-tuyến du lịch  

425 238 0 238 102 85 340 0 0 340 238 102 0

3
Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư 

hạ tầng cơ bản 
57.380 4.100 4.100 0 900 0 52.380 5.000 0 0 0 0 500 500 0 0 4.500 3.600 0 900

a Lập quy hoạch chi tiết 500 500 500 0 500 500 500 0

b Đầu tư hạ tầng cơ bản 56.880 3.600 3.600 900 52.380 4.500 0 4.500 3.600 900

4 Hỗ trợ tài chính tín dụng 196 196 196 0 196 65 0 65 66 66 65 65



Diện tích 

nhà chính

Nhà phụ (bao 

gồm nhà phụ 

trợ, NVS)

Vườn Tổng (1+2)
Trùng tu 

nhà (1)

Thiết kế 

(2)

Tổng cộng (I+II+III+IV) 7.450 7.000 450

I Khu vực phường Kim Long 2.100 2.000 100

1 Nguyễn Thị Ngộ
03 Phạm Thị 

Liên
1890 1 Cá nhân 110 10 1.259 1.050 1.000 50

2
Phạm Đăng Thiêm (đền thờ

Đức Quốc Công)
06 Kim Long 1850 1 Đồng sở hữu 400 200 1.840 1.050 1.000 50

Đã tham gia đề án 

2015-2020

II Khu vực phường Thủy Biều 0 0 0

III Khu vực Làng cổ Phước Tích 5.350 5.000 350

1 Hồ Thị Thanh Nga LCPT, P.Điền 1885 1 Cá nhân 96 56 1.704 1.050 1.000 50
Đã tham gia đề án 

2015-2020

2 Trương Văn Thoàn LCPT, P.Điền 1950 3 Cá nhân 56 35 538 650 600 50

3 Sử Kim Tiến LCPT, P.Điền 1820 3 Cá nhân 64 35 1.901 650 600 50

4 Lê Ngọc Hối (Lê Ngọc Nhạc) LCPT, P.Điền 1905 3 Cá nhân 56 30 500 650 600 50

5 Nhà thờ họ Lê Ngọc LCPT, P.Điền TK XIX 2 Đồng sở hữu 64 300 850 800 50

6 Nhà thờ nhánh Đức Chương LCPT, P.Điền 1900 3 Đồng sở hữu 64 60 925 650 600 50

7 Nhà thờ họ Trương Công LCPT, P.Điền TK XVIII 2 Đồng sở hữu 64 360 850 800 50

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC NHÀ VƯỜN  ĐĂNG KÝ TRÙNG TU NHÀ CHÍNH

Ghi chú

Đăng ký hỗ trợ trùng tu nhà 

chính giai đoạn 2023 - 2026

ĐVT: Triệu đồng

TT
Nhà vườn đặc trưng, nhà 

rường cổ
Địa chỉ

Năm xây dựng 

nhà chính

Quy mô diện tích (m2)

Quyền sở 

hữu
Xếp loại 

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)



Tổng 

(1)

Cải tạo 3 

phòng ngủ 

Xây mới 

NVS 

Cải tạo 

NVS 
Tổng (2)

Thiết kế, 

cải tạo 

vườn

Hỗ trợ 

cây giống 

(cây ăn 

quả bản 

địa)

Tổng (3)

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

trùng tu 

nhà

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

cải tạo 

vườn

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

phát triển 

dịch vụ

Tổng cộng (A+B) 3.973 2.030 750 800 480 1.600 600 1.000 343 0 196 147

A
Đã tham gia Đề án giai đoạn 

2015 - 2020
3.303 1.920 750 750 420 1.040 390 650 343 0 196 147

I Kim Long 240 0 0 0 0 240 90 150 0 0 0 0

1 Hồ Văn Bình 26 Phạm Thị Liên 80 0 80 30 50 0

2
Hoàng Xuân Tiệp (Hoàng 

Xuân Bậc)
34 Phú Mộng 80 0 80 30 50 0

3
Phạm Đăng Thiêm (đền thờ 

Đức Quốc Công)
06 Kim Long 80 0 80 30 50 0

II Thủy Biều 1.206 610 450 100 60 400 150 250 196 0 196 0

1 Tôn Thất Phương 47 Lương Quán 260 180 150 30 80 30 50 0

2 Đặng Văn Thành 43 Lương Quán 280 200 150 50 80 30 50 0

3 Tôn Thất Hùng 5/72 Thân Văn Nhiếp 178 0 80 30 50 98 98

4
Hồ Xuân Ninh (Hồ Xuân 

Doanh)
51 Thanh Nghị 378 200 150 50 80 30 50 98 98

5 Hồ Xuân Đài 12/22 Thanh Nghị 110 30 30 80 30 50 0

III Làng cổ Phước Tích 1.857 1.310 300 650 360 400 150 250 147 0 0 147

1 Lương Thanh Phong LCPT, P.Điền 347 200 150 50 0 147 147

2 Trương Thị Thú LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

Kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực, lưu 

trú (*)

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thiết kế, cải tạo vườn (*)

Đăng ký chính sách giai đoạn 2023 - 2026

PHỤ LỤC 4

ĐVT: Triệu đồng

DANH MỤC NHÀ VƯỜN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ, CẢI TẠO THIẾT KẾ VƯỜN VÀ VAY VỐN TÍN DỤNG

TT
Nhà vườn đặc trưng, nhà 

rường cổ
Địa chỉ

Hỗ trợ tài chính tín dụng/4 năm (theo từng 

nhà)

Tổng số 

(1+2+3)



Tổng 

(1)

Cải tạo 3 

phòng ngủ 

Xây mới 

NVS 

Cải tạo 

NVS 
Tổng (2)

Thiết kế, 

cải tạo 

vườn

Hỗ trợ 

cây giống 

(cây ăn 

quả bản 

địa)

Tổng (3)

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

trùng tu 

nhà

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

cải tạo 

vườn

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

phát triển 

dịch vụ

Kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực, lưu 

trú (*)

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thiết kế, cải tạo vườn (*)

Đăng ký chính sách giai đoạn 2023 - 2026

PHỤ LỤC 4

ĐVT: Triệu đồng

DANH MỤC NHÀ VƯỜN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ, CẢI TẠO THIẾT KẾ VƯỜN VÀ VAY VỐN TÍN DỤNG

TT
Nhà vườn đặc trưng, nhà 

rường cổ
Địa chỉ

Hỗ trợ tài chính tín dụng/4 năm (theo từng 

nhà)

Tổng số 

(1+2+3)

3 Hồ Văn Tế LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

4 Hồ Văn Hưng LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

5 Lê Trọng Phú LCPT, P.Điền 110 30 30 80 30 50 0

6 Lương Thanh Thị Trảng LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

7 Đoàn Thị Nguyệt LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

8 Lê Trọng Quân LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

9
Lê Trọng Kiêm (Lê Trọng 

Diễn)
LCPT, P.Điền 110 30 30 80 30 50 0

10
Lê Trọng Kiểm (Lê Trọng 

Khương)
LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

11 Lê Trọng Đào LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

12
Lê Ngọc Thị Thí (Lê Trọng 

Nam)
LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

13 Lương Thanh Thị Loan LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

14 Hồ Văn Chúc LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

15 Lương Thanh Hoàng LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

16 Đoàn Tào LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

17 Lương Thanh Bạch LCPT, P.Điền 130 50 50 80 30 50 0

18 Lê Thị Hoa LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

19 Trương Công Huấn LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

20 Hồ Văn Thuyên LCPT, P.Điền 130 50 50 80 30 50 0

21 Hồ Thanh Yên LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0



Tổng 

(1)

Cải tạo 3 

phòng ngủ 

Xây mới 

NVS 

Cải tạo 

NVS 
Tổng (2)

Thiết kế, 

cải tạo 

vườn

Hỗ trợ 

cây giống 

(cây ăn 

quả bản 

địa)

Tổng (3)

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

trùng tu 

nhà

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

cải tạo 

vườn

Hỗ trợ lãi 

suất vay 

phát triển 

dịch vụ

Kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực, lưu 

trú (*)

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thiết kế, cải tạo vườn (*)

Đăng ký chính sách giai đoạn 2023 - 2026

PHỤ LỤC 4

ĐVT: Triệu đồng

DANH MỤC NHÀ VƯỜN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ, CẢI TẠO THIẾT KẾ VƯỜN VÀ VAY VỐN TÍN DỤNG

TT
Nhà vườn đặc trưng, nhà 

rường cổ
Địa chỉ

Hỗ trợ tài chính tín dụng/4 năm (theo từng 

nhà)

Tổng số 

(1+2+3)

22 Lê Trọng Thị Vui LCPT, P.Điền 30 30 30 0 0

23 Lê Thị Phương LCPT, P.Điền 50 50 50 0 0

24 Hồ Thị Thanh Nga LCPT, P.Điền 180 180 150 30 0 0

25 Trương Duy Thanh LCPT, P.Điền 130 50 50 80 30 50 0

B
Đăng ký mới tham gia giai 

đoạn 2023 - 2026
670 110 0 50 60 560 210 350 0 0 0 0

I Phường Kim Long 80 0 0 0 0 80 30 50 0 0 0 0

1 Nguyễn Thị Ngộ 03 Phạm Thị Liên 80 0 80 30 50

II Làng cổ Phước Tích 590 110 0 50 60 480 180 300 0 0 0 0

1 Trương Văn Thoàn LCPT, P.Điền 110 30 30 80 30 50

2 Sử Kim Tiến LCPT, P.Điền 130 50 50 80 30 50

3 Lê Ngọc Hối (Lê Ngọc Nhạc) LCPT, P.Điền 110 30 30 80 30 50

4 Nhà thờ họ Lê Ngọc LCPT, P.Điền 80 0 80 30 50

5 Nhà thờ nhánh Đức Chương LCPT, P.Điền 80 0 80 30 50

6 Nhà thờ họ Trương Công LCPT, P.Điền 80 0 80 30 50



ĐVT: Triệu đồng

Vốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

Tổng cộng (A+B+C) 119.621 16.479 14.520 13.500 714 1.806 255 103.346

A Khu vực phường Kim Long 56.391 5.527 5.340 5.000 238 102 85 50.966

I
Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, truyền nghề; Tổ chức các 

chương trình khảo sát, xây dựng tua-tuyến du lịch  
425 527 340 0 238 102 85 0

II Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng cơ bản 55.966 5.000 5.000 5.000 0 50.966

1 Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quy hoạch 500 500 500 500

2
Đầu tư hạ tầng cơ bản (Các vị trí được duyệt quy hoạch phân khu  theo 

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND)
Công trình 55.466 4.500 4.500 4.500 0 50.966

a Nâng cấp, cải tạo sông Lấp Công trình 38.250 0 0 0 0 0 38.250

b
Nâng cấp mặt đường bê tông xi măng dọc hai bên kè sông Lấp: đường 

Phú Mộng và kiệt 104 Kim Long)
Công trình 3.150 0 0 0 0 0 3.150

c
Xây dựng 01 bãi đỗ xe tĩnh tại vị trí đường Phú Mộng giao kiệt 104 

đường Kim Long
Công trình 450 0 0 0 0 0 450

d Bổ sung hệ thống cấp nước tưới cây cho khu công viên gần sông Lấp Công trình 360 0 0 0 0 0 360

e Xây dựng mới 01 cống hộp băng Công trình 316 0 0 0 0 0 316

g
Nạo vét và kè sông Kẻ Vạn, đường đi bộ, cây xanh, điện chiếu sáng 

dọc bờ sông kẻ Vạn
Công trình 5.000 0 0 0 0 0 5.000

h
Bổ sung hệ thống cấp nước tưới cây cho khu công viên dọc đường 

Vạn Xuân
Công trình 90 0 0 0 0 0 90

i Bổ sung 03 điểm đỗ xe tĩnh Công trình 470 0 0 0 0 0 470

k
Bổ sung hệ thống thoát nước mưa và xây dựng bổ sung vỉa hè phía bờ 

sông tiếp giáp công viên dọc đường Vạn Xuân
Công trình 2.880 0 0 0 0 0 2.880

l Chỉnh trang địa điểm trước đình làng Vạn Xuân Công trình 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0

m Đường nội bộ/ hệ thống thoát nước nội bộ/ điện đường nội bộ. Công trình 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0

B Khu vực phường Thủy Biều 57.805 5.527 5.340 5.000 238 102 85 52.380

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC CỤM ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CƠ BẢN

Tổng 

Tổng

Trong đó

Nguồn 

khác 

ngoài NQ 

26

STT Cụm điểm Đơn vị tính

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

NS huyện XHH

Phân theo nguồn vốn

Trong đó

Tổng cộng

NS tỉnh

Nghị quyết số 26

Trong đó



ĐVT: Triệu đồng

Vốn đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC CỤM ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CƠ BẢN

Tổng 

Tổng

Trong đó

Nguồn 

khác 

ngoài NQ 

26

STT Cụm điểm Đơn vị tính

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

NS huyện XHH

Phân theo nguồn vốn

Trong đó

Tổng cộng

NS tỉnh

Nghị quyết số 26

Trong đó

I
Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, truyền nghề; Tổ chức các 

chương trình khảo sát, xây dựng tua-tuyến du lịch  
425 527 340 0 238 102 85 0

II Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng cơ bản 57.380 5.000 5.000 5.000 0 52.380

1 Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 QH 500 500 500 500 0

2

Đầu tư hạ tầng cơ bản (Các vị trí được duyệt tại quy hoạch phân khu 

theo Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh 

)

Công trình 56.880 4.500 4.500 4.500 0 52.380

a
Dự án nâng cấp mở rộng Cầu Long Thọ và đường Bùi Thị Xuân (có 

điểm đầu từ cầu Long Thọ, điểm cuối tại trường Tiểu học Thủy Biều.
Công trình 52.380 0 0 0 0 52.380

b 02 Bãi đỗ xe tĩnh Công trình 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0

c 02 bến thuyền nhỏ khu vực sông Hương, sông Cổ gần Lương Quán Công trình 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0

C Khu vực Làng cổ Phước Tích 5.425 5.425 3.840 3.500 238 1.602 85 0

I
Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, truyền nghề; Tổ chức các 

chương trình khảo sát, xây dựng tua-tuyến du lịch  
425 425 340 0 238 102 85 0

II Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng cơ bản 5.000 5.000 3.500 3.500 0 1.500 0 0

1
Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Đã được phê duyệt quy hoạch chi 

tiết 1/500 tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 29/12/2020
QH 0 0 0 0 0 0

2 Đầu tư hạ tầng cơ bản (theo đề xuất thực tế của địa phương) Công trình 5.000 5.000 3.500 3.500 0 1.500 0 0

a
Đường chính vào làng cổ Phước Tích (đoạn từ bến cây cừa đến 

QL49B)dài 620m
Công trình 3.000 3.000 2.100 2.100 900

b Đường từ QL49B vào chợ Du lịch (gần Hồ Sen) dài 180m Công trình 500 500 350 350 150

c Đường nội bộ Xóm hội dài 530 Công trình 1.500 1.500 1.050 1.050 450
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